
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 
 KHỐI NHÀ TRẺ 

Hoạt 

động 

Thời gian 

Tuần I 

Từ ngày 04/01  đến ngày 

08/01/2021 

Tuần II 

Từ ngày 11/01  đến ngày 

15/01/2020 

Tuần III 

Từ ngày 18/01 đến ngày 

22/01/2021 

Tuần IV 

Từ ngày 25/01  đến ngày 

29/01/2021 

Mục 

tiêu 

giáo 

dục 

Đón trẻ 

 

 

Thể dục 

sáng 

 
 

* Cô đón trẻ:  

- Cô nhẹ nhàng âu yếm đón trẻ vào lớp, quan tâm tới sức khỏe của trẻ. Quan sát nhắc nhở trẻ chào bố, mẹ, chào 

cô giáo. Nhắc trẻ sử dụng 1 số từ chào hỏi và lễ phép phù hợp với tình huống  

- Hướng dẫn trẻ cất giầy, dép, ba lô đúng nơi qui định, xếp dép đúng chiều. Trao đổi với phụ huynh về tình hình 

của trẻ và sự kiện “Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam”. 

* Thể dục sáng:  

- Khởi động: Theo băng: Trẻ đi thường - chạy chậm - chạy nhanh - chạy chậm lại - về đội hình vòng tròn  

- Thứ 3, 5 tập theo lời ca “Nào chúng ta cùng tập thê dục”. Trẻ vừa hát vừa tập theo cô. (MT 6) 

+ Sáng dậy sớm “Đưa thẳng hai tay lên cao” 

+ Tập thể thao “Gập khửu tay, đặt 2 bàn tay lên vai” 

+ Da hồng hào “Hai bàn tay vuốt má” 

+ Người khỏe mạnh “Hai tay kéo xuôi theo người” 

+ Học tính tốt, giúp nước nhà “Nắm bàn tay, giơ thẳng tay lên”. Rồi đổi bên giang tay ra “Hai tay giơ thẳng sang 

ngang” 

+ Cúi mình xuống “Cúi gập bụng, hai tay xuôi theo người 

+ Đứng thẳng lên “Người đứng thẳng, hai tay xuôi theo người. 

+ Và làm như thế cho người khỏe mạnh “Hai cẳng tay quay tròn, chân giậm tại chỗ” 

+ Thứ 2, 4, 6 tập với động tác: tập với  gậy 

- ĐT 1: Động tác tay: Hai tay cầm gậy giơ lên cao (2- 3 lÇn) 

- ĐT 2: Động tác chân: Hai tay cầm gậy ngêi cúi xuống sàn gậy ch¹m ®Êt (2- 3  lÇn) 

- ĐT3: Động tác bụng: Hai tay cÇm gậy ngồi xuống cúi gập người đưa gậy ra mũi chân (2- 3 lÇn) 

* Hồi tĩnh:  Cho trẻ  tập dân vũ bài “Rửa tay”, vận động theo bài “Baby shark”. Cho trẻ cảm nhận thời tiết buổi 

sáng. 
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Trò 

chuyện 

 

- Tuần 1: Người thân trong gia đình bé. Trong gia đình các con có những ai? Kể tên các thành viên trong gia 

đình mình cho cô và các bạn nghe. 

- Tuần 2: Ngôi nhà của bé. Cô hỏi trẻ ngôi nhà của con trang trí như thế nào? Nhà có mấy tầng? Mấy phòng? 

Nhà con sơn màu gì? 

- Tuần 3: Đồ dùng trong gia đình bé. Hãy kể tên những đồ dùng có trong gia đình của con cho cô và các bạn 

cùng nghe? 

- Tuần 4: Đồ chơi bố mẹ mua cho bé. Con đã được bố mẹ mua cho đồ chơi gì? Hãy kể cho cô và acsc bạn cùng 

nghe. Con có thích đồ chơi đó không? 

- Cô cho trẻ tô màu, xé dán về người thân trong gia đình bé, ngôi nhà củ bé, đồ cùng trong gia đình và đồ chơi 

của bé. 

- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích. 

 

     

 

 

 

Hoạt 

động 

học 

 

 

 

 

 

 

 

 

T2 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Cháu 

yêu bà” 

- NDKH: Nghe hát “Gia 

đình nhỏ hạnh phúc to” 

- TCÂN: Tai ai tinh. 

 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Nhà 

của tôi” 

- NDKH: Nghe hát “Tổ 

ấm gia đình” 

- TCÂN: Ai nhanh hơn 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy vỗ tay theo 

nhịp bài hát “Cháu yêu bà” 

- NDKH: Nghe hát “Ba 

ngọn nến lung linh” 

- TCÂN: Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Em 

búp bê” 

- NDKH: Nghe hát “Đồ 

chơi” 

- TCÂN: Ai đoán giỏi 

 

      

 

      

T3 

Thể dục 

- BTPTC: Tập vơi cành 

hoa 

- VĐCB: Ném bóng  vào 

đích (1m-1,2 m) 

- TCVĐ: Gieo hạt 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng 

- VĐCB: Nhảy bật tại chỗ 

bằng 2 chân 

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ  

 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với gậy 

- VĐCB : Bước lên bục 

cao 15cm 

- TCVĐ : Ngôi nhà của bé  

 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng 

- VĐCB: Đi kết hợp chạy 

- TCVĐ: Bóng nảy 

 

 

 
 

T4 NBTN 

Trò chuyện về người thân 

trong gia đình bé 

NBPB 

Nhận biết to - nhỏ 

(MT 21) 
 

NBTN 

Trò chuyện về đồ dùng 

trong gia đình bé 

NBPB 

Đồ chơi anh - đỏ - vàng 
 

 

21 

 

T5 HĐVĐV 

Xâu vòng màu vàng 

(ƯD phương pháp mon) 
 

Tạo hình 

Dán ngôi nhà của bé 

(Tiết mẫu) 

HĐVĐV 

Xếp bàn, ghế 

Tạo hình 

Vẽ đường về nhà 

(Tiết mẫu) 

 

 



T6 

 

 
 

Văn học 

Thơ 

“Yêu mẹ” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Văn học 

Truyện 

“Ngôi nhà ngọt ngào” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Văn học 

Thơ 

“Ấm và chảo” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 26) 

Văn học 

Truyện 

“Thỏ con không vâng lời 

mẹ” 

(Đa số trẻ chưa biết) 
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Hoạt 

động 

ngoài trời 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện với 

trẻ về về những người 

thân của bé  

- Thứ 3: Quan sát bầu 

trời. 

- Thứ 4: Trò chuyện với 

trẻ về thời tiết mùa đông. 

- Thứ 5: Giải câu đố về 

các thành viên trong gia 

đình. 

- Thứ 6: Quan sát chậu 

hoa cúc 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện với 

trẻ về ngày nghỉ ở nhà. 

- Thứ 3: Cho trẻ quan sát 

các kiểu nhà. 

- Thứ 4: Trò chuyện với 

trẻ về ngôi nhà thân yêu 

của bé 

- Thứ 5: Giải câu đố và 

xem tranh ảnh về mùa 

xuân, mùa đông. 

- Thứ 6: Giao lưu với lớp 

D2 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện về đồ 

dùng nguy hiểm trong gia 

đình.  

- Thứ 3: Quan sát cây mít 

 - Thứ 4: Quan sát tranh 

ảnh đồ dùng gây nguy 

hiểm và đồ dùng không 

gay nguy hiểm trog gia 

đình 

- Thứ 5: Giải câu đố về đồ 

dùng trong gia đình bé. 

- Thứ 6: Quan sát vườn cổ 

tích. 

HĐCMĐ 

- Thứ 2: Trò chuyện với 

trẻ về ngày nghỉ ở nhà 

- Thứ 3: Trò chuyện về đồ 

chơi bố mẹ mua cho bé 

- Thứ 4: Giải câu dố về 

một số đồ chơi 

- Thứ 5: quan sát và cảm 

nhận thời tiết. 

- Thứ 6: Quan sát đồ chơi 

trong sân trường.    

 

 

     

   

 

 

 

 

 

     

 

- TCVĐ : Ngôi nhà của bé ; Trời nắng trời mưa ; Bong bóng xà phòng ; Qủa bóng xanh, quả bóng đỏ ; Cái túi bí 

mật; Về đúng nhà; Nhện giăng tơ; Chiếc đồng hồ; Gia đình của bé; Lá và gió. 

- TCDG: Tập tầm vông ; Dung dăng dung dẻ . 

- Chơi theo ý thích : Trèo thang , xâu luồn , lắp ghép , lồng tháp, xếp nhà. 
 

Hoạt 

động góc 

 

* Góc trọng tâm: 

- Tuần 1: Góc bế em: Chơi với em bé, cho em ăn, lau miệng uống nước, cho em ngủ, cho em bé đi chơi.  

- Tuần 2: Góc xếp hình: Xếp nhà, xếp đường đi, xép hàng rào, xếp bàn ghế. 

- Tuần 3: Góc HĐVĐV: Xâu vòng, so hình, lồng hộp,  

- Tuần 4: Góc khéo tay: Cho trÎ d¸n, t«, nặn  ngôi nhà, đồ dùng trong gia đình và đồ chơi ở nhà của bé. Tô 

màu, dán áo, quần; Đồ dùng trong gia đình; Những người thân trong gia đình; Nặn đôi đũa. (MT 41) 
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- Góc âm nhạc : Hát và vận động theo nhạc các bài hát đã học  

* Góc bé với hình và màu: Xếp nhà, xếp người thân, đồ dùng trong gia đình bằng các hình tam giác, chữ nhật, 

hình tròn, hình vuông). 

 (ghép nhà, đồ dùng trong gia đình bằng các hình tam giác, chữ nhật, hình tròn, hình vuông). 

* Góc kỹ năng thực hành: cài cúc; Tập khâu quần , áo;  đóng mở lắp hộp 

Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Thực hiện một số công việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe: 

- Chấp nhận: Đội mũ ra nắng, đi giầy dép, mặc quần, áo ấm khi trời lạnh (MT 12) 

 

12 

Hoạt 

động 

chiều 

 

  

Thứ 3: Hướng dẫn trẻ cách gấp áo. Rèn trẻ xếp cách đi dép đúng chiều. Hướng dẫn trẻ cách đi tất 
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- Thứ 2: Tô màu người 

thân trong gia đình 

 - Thứ 4: Cho trẻ xâu 

vòng  

 (Ứng dụng phương 

pháp moon) 

-Thứ 5: Dạy trẻ xếp 

người bằng các hình 

vuông,chữ nhật. 

- Thứ 2: Ôn bài thơ “Yêu 

mẹ” 

 - Thứ 4: Cho trẻ xem 

tranh ảnh và chỉ vào 

những đồ vật nơi nguy 

hiểm. 

- Thứ 5: Hướng dẫn trẻ 

xé vụn giấy 

- Thứ 2: Tô màu đồ dùng 

trong gia đình 

- Thứ 3: Ôn vận động: Ném 

bóng vào đích (1m – 1,2m) 

- Thứ 5: Hướng dẫn trẻ chơi 

góc bế em (MT 38) 

 

 

 

- Thứ 2: Ôn các bài thơ 

đã học 

- Thứ 3: Xem chiếu bóng 

câu truyện : Thỏ ngoan 

- Thứ 5: Cho trẻ tô màu 

 

 

Thứ 6: Ôn bài hát, vỗ tay theo bài hát - Biểu diễn văn nghệ -  Nêu gương bé ngoan. 

 
Chủ đề sự 

kiện 
Người thân trong gia 

đình bé 
Ngôi nhà của bé 

Đồ dùng trong gia đình của 

bé 

Đồ chơi bố mẹ mua cho 

bé 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 
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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 

KHỐI NHÀ TRẺ 

Thời gian 

thực hiện 

Tuần I 
Từ ngày 04/01 - 08/01/2021 

Tuần II 
Từ ngày 11/01 - 15/01/2021 

Tuần III 
Từ ngày 18/01 - 22/01/2021 

Tuần IV 
Từ ngày 25/01 - 29/01/2021 

Thứ 2 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Cháu yêu 

bà” 

- NDKH: Nghe hát “Gia đình 

nhỏ hạnh phúc to” 

- TCÂN: Tai ai tinh. 

 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Nhà của 

tôi” 

- NDKH: Nghe hát “Tổ ấm 

gia đình” 

- TCÂN: Ai nhanh hơn 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy vỗ tay theo 

nhịp bài hát “Cháu yêu bà” 

- NDKH: Nghe hát “Ba 

ngọn nến lung linh” 

- TCÂN: Nghe âm thanh 

đoán tên nhạc cụ. 

Âm nhạc 

- NDTT: Dạy hát “Em búp 

bê” 

- NDKH: Nghe hát “Đồ 

chơi” 

- TCÂN: Ai đoán giỏi. 

Thứ 3 

Thể dục 

- BTPTC: Tập vơi cành hoa 

- VĐCB: Ném bóng  vào 

đích (1m-1,2 m) 

- TCVĐ: Gieo hạt 

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng 

- VĐCB: Nhảy bật tại chỗ 

bằng 2 chân 

- TCDG: Kéo cưa lừa xẻ  

Thể dục 

- BTPTC: Tập với gậy 

- VĐCB: Bước lên bục cao 

15cm 

- TCVĐ: Ngôi nhà của bé  

Thể dục 

- BTPTC: Tập với bóng 

- VĐCB: Đi kết hợp chạy 

- TCVĐ: Bóng nảy 

 

Thứ 4 

NBTN 

Trò chuyện về người thân 

trong gia đình bé 

NBPB 

Nhận biết to - nhỏ 

(MT 21) 
 

NBTN 

Trò chuyện về đồ dùng 

trong gia đình bé 

NBPB 

Đồ chơi anh - đỏ - vàng 
 

Thứ 5 

HĐVĐV 

Xâu vòng màu vàng 

(ƯD phương pháp mon) 

Tạo hình 

Dán ngôi nhà của bé 

(Tiết mẫu) 

HĐVĐV 

Xếp bàn, ghế 

Tạo hình 

Vẽ đường về nhà 

(Tiết mẫu) 

Thứ 6 

Văn học 

Thơ 

“Yêu mẹ” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Văn học 

Truyện 

“Ngôi nhà ngọt ngào” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Văn học 

Thơ 

“Ấm và chảo” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT 26) 

Văn học 

Truyện 

“Thỏ con không vâng lời 

mẹ” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

 


